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Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: 

H = 1; Na = 23; O =16; Ba = 137; Al = 27; S = 32; Ca = 40; Cl = 35,5. 

 

Câu 1: (2,0 điểm) 

Viết phương trình điện li của các chất sau: HCl, Ba(OH)2, KHCO3. 

Câu 2: (1,5 điểm) 

Viết phương trình phân tử và phương trình ion rút gọn cho các thí nghiệm sau: 

 a) Cho dung dịch FeCl3 tác dụng với dung dịch NaOH. 

 b) Hòa tan CaCO3 bằng dung dịch HCl. 

 c) Cho dung dịch Ba(HCO3)2 tác dụng với dung dịch KOH theo tỉ lệ mol tương ứng 

là 1:2. 

Câu 3: (3,0 điểm) 

Tính pH của dung dịch trong các trường hợp sau: 

 a) Dung dịch H2SO4 0,005M. 

 b) Dung dịch NaOH 0,01M. 

 c) Trộn 200ml dung dịch HCl 1,4M với 400 ml dung dịch NaOH 0,55 M.  

Câu 4: (1,5 điểm)  

Cho dung dịch X có - -10[OH ] = 5×10 M . Dung dịch X sẽ làm quì tím, 

phenolphtalein chuyển sang màu nào? Giải thích? 

Câu 5: (1,0 điểm)  

Cho 350 ml dung dịch NaOH 0,2M phản ứng với 100ml dung dịch Al2(SO4)3 

0,1M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được a gam kết tủa. Tính a ?  

Câu 6: (1,0 điểm)  

Hấp thụ hoàn toàn 1,568 lít SO2 (đktc) vào 500 ml dung dịch NaOH 0,16M, thu 

được dung dịch X. Thêm 250 ml dung dịch Y gồm BaCl2 0,16M và Ba(OH)2 aM vào 

X, thu được 4,34 gam kết tủa và dung dịch Z. Tính giá trị của a. 

 -----HẾT----- 

Học sinh không sử dụng bảng tuần hoàn và bảng tính tan. 
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CÂU NỘI DUNG  ĐIỂM 
 HCl → H+ + Cl- 0,5 

 Ba(OH)2 → Ba2+ + 2OH- 0,5 
 KHCO3 → k+ + HCO3 

- 0,5 

Câu 1  
(2 đ) 

 HCO3
- H+ + CO3

3- 0,5 

a)  FeCl3 + 3NaOH → Fe(OH)3  +3NaCl 
  Fe3+ + 3OH- → Fe(OH)3   

 
0,5 

b)  CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2 + H2O 
 CaCO3 + 2H+ → Ca2+ + CO2 + H2O 

0,5 

Câu 2 
(1,5 đ) 

c)  2KOH + Ba(HCO3)2 → BaCO3 + K2CO3 + 2H2O 
 2 OH- + Ba2+ + 2HCO3

-  → BaCO3 + CO3
2- + 2H2 

0,5 

 H2SO4   →  2H+        + SO4
2-  

 0,005M        0,01M       
 → pH = 2 

0,5 
 

0,5 
NaOH  → Na+ + OH- 
0,01M 0,01M 
→ pH  = 12 

0,5 
 

0,5 

Câu 3 
(3đ) 

nHCl = 0,2.1,4 = 0,28 mol           nNaOH  = 0,4.0,55 = 0,22 mol 
HCl    →  H+         +  Cl- 
0,28          0,28     
 NaOH  → Na+ + OH- 
0,22 0,22    
Pt ion thu gọn: H+      + OH-  → H2O 
Ban đầu           0,28      0,22 
Phản ứng          0,22  ← 0,22 
Còn lại             0,06       0 
[ H+ ] = ( 0,06 : 0,6) = 0,1 M → pH = 1 

0,25 
       
        0,25 
        0,25 
 
        0,25 

       [OH-] = 5.10-10M = 10-9,3         pOH = 9,3  pH = 4,7 0,5 

Quì tím chuyển hồng  (hoặc đỏ) vì pH < 6 0,5 
Câu 4 
(1,5 đ) 

Phenolphtalein không đổi màu vì pH < 8,3                                0,5 
nNaOH  = 0,35.0,2 = 0,07 mol 
NaOH  → Na+ + OH- 
0,07                    0,07 
nAl2 (SO4)3 = 0,1.0,1 = 0,01 mol 
Al2(SO4)3 → 2Al3+ + 3SO4

2- 
  0,01             0,02 

0,25 

Al3+  + 3OH- → Al(OH)3     
 0,02     0,06        0,02 
Al(OH)3 + OH- → AlO2

- + 2H2O 
 0,01         0,01          

0,5 

Câu 5 
(1đ) 

mtủa = (0,02 – 0,01). 78 = 0,78g 0,25 
Câu 6 
(1đ) 

nSO2 = 0,07 mol; nNaOH = 0,08 mol 
Y gồm 0,04 mol BaCl2; 0,25a mol Ba(OH)2 tạo 0,02 mol BaSO3 
n SO3

2- = 0,08 – 0,07 = 0,01 mol, nHSO3
-  = 2.0,07 – 0,08 = 0,06 mol 

HSO3
- + OH- 

→ SO3
2- + H2O 

              0,01      0,01   ⇒ 0,5a = 0,01 ⇒  a = 0,02 M 

0,25 
 
         0,5 
         0,25 

 
 


